Bảng 1

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC 

CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(Cập nhật ngày 06/4/2018)

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	HIỆU LỰC CHỈ ĐỊNH ĐẾN

	1
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế 
	Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, tổ 7, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.Địa chỉ văn phòng: Phòng 914, Nơ 2 Khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.- Điện thoại: 0913748863- Fax: 04.36830837
	QĐ số 36/QĐ-ATLĐ ngày 20/3/2018 hiệu lực đến 20/3/2021

	2
	Trung tâm kiểm định kĩ thuật An toàn khu vực 1
	 Địa chỉ: Số 2 Ngô Thì Nhậm, Hàng Bài, Hà Nội, Điện thoại: 04. 39437049 - Fax: 04. 38225401
	QĐ 3245/

Qđ-ATLĐ ngày 20/6/2016 hiệu lực đến ngày 20/6/2019

	3
	Trung tâm kiểm định kĩ thuật an toàn khu vực 2
	Địa chỉ: Lầu 6, Citilight Tower, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Điện thoại: 0913748863- Fax: 04.36830837
	QĐ 265/QĐ-ATLĐ ngày 24/6/2016  hiệu lực đến ngày 24/6/2019



	4
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3,  Tổng Cục Tiêu chuẩn, Đo lường Chất lượng
	 Địa chỉ: Số 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
	QĐ 61/QĐ-ATLĐ ngày 07/7/2017 hiệu lực đến 07/7/2020

	5
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng
	Địa chỉ: Tòa nhà ICONE 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.  
- Điện thoại: 04. 38527102 - Fax: 04. 35740655 ; Email: vp@incosaf.com.vn
	QĐ 16/QĐ-ATLĐ ngày 06/2/2018 hiêu lực đến ngày 06/02/2021

	6
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol
	 54 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội .  54 Trần Nhân Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội .  
- Điện thoại: 04. 39448089 - Fax: 04. 39449011  ; Email: vnce@vnce.vn
	QĐ 22/QĐ-ATLĐ ngày 14/3/2017 hiêu lực đến ngày 14/3/2020

	7
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1
	Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
	143/QĐ-ATLĐ ngày 12/5/2015 hiệu lực đến 12/5/2018

	8
	Trung tâm kiểm định KTATLĐ Hải Phòng 
	số 2 đường Nguyễn Sơn Hà, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng 
	255/QĐ-ATLĐ ngày 06/7/2015 hiệu lực đến ngày 06/7/2018

	9
	Trung tâm kiểm định máy, thiết bị nông nghiệp
	54/102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
	277/QĐ-ATLĐ ngày 30/7/2015 hiêu lực ngày 30/7/2018

	10
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1
	số 91 đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
	QĐ 409/QĐ-ATLĐ ngày 01/12/2015  hiệu lực đến ngày 01/12/2018

	11
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2
	Lầu 2, Số 12 Võ Văn Kiệt, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
	

	12
	Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam 
	111A nhà A1 tập thể bưu chính viễn thông quan hoa, cầu giấy
	203/QĐ-ATLĐ ngày 13/6/2016 hiệu lực đến ngày 13/6/2019

	13
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia
	9/2A, KP 3, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
	QĐ 59/QĐ-ATLĐ  ngày 03/7/2017 hiệu lực đến ngày 03/7/2020

	14
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC
	 28 Đường số 1, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Văn phòng: P206, 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.3846 4268 Fax: 08.3846 4269. Email: ticcsjsc@gmail.com
	QĐ 56/QĐ-ATLĐ  ngày 03/7/2017 hiệu lực đến ngày 03/7/2020

	15
	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 3
	Lô 14 khu A1, đường Nguyễn Chánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
	QĐ 69/QĐ-ATLĐ  ngày 14/7/2017 hiệu lực đến ngày 14/7/2020

	16
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 
	2/3A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	QĐ số 17/QĐ-ATLĐ ngày 08/2/2018 hiệu lực đến ngày 08/02/2021

	17
	Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
	216, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: 024. 85856276;  Email: ttatld@gmail.com 
	QĐ số 18/QĐ-ATLĐ ngày 08/2/2018 hiệu lực đến ngày 08/02/2021


	Bảng 2

DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA VÀ CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(Cập nhật ngày 06/4/2018)



	STT
	TÊN SẢN PHẨM HÀNG HÓA 
	TÊN QUY CHUẨN 
	TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ĐƯỢC

CHỈ ĐỊNH 

	1
	Nồi hơi, bình chịu áp lực 
	QCVN 01:2008/BLĐTBXH
	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1 

	
	
	
	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2

	
	
	
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

	
	
	
	Trung tâm kiểm định KTATLĐ Hải Phòng 

	
	
	
	Trung tâm kiểm định máy, thiết bị nông nghiệp

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2

	
	
	
	Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam 

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 

	2
	Hệ thống lạnh 
	QCVN 21:2015/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 

	3
	Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại 
	QCVN 22:2015/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	4
	Thiết bị nâng  
	QCVN 7: 2012/BLĐTBXH
	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1 

	
	
	
	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2

	
	
	
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

	
	
	
	Trung tâm kiểm định KTATLĐ Hải Phòng 

	
	
	
	Trung tâm kiểm định máy, thiết bị nông nghiệp

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2

	
	
	
	Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam 

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 

	5
	Thang máy điện 
	QCVN 02: 2011/BLĐTBXH
	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 1

	
	
	
	Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2

	
	
	
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

	
	
	
	Trung tâm kiểm định KTATLĐ Hải Phòng 

	
	
	
	Trung tâm kiểm định máy, thiết bị nông nghiệp

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2

	
	
	
	Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam 

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 

	6
	Thang cuốn; băng tải chở người  
	QCVN 11: 2012/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 

	7
	Máy vận thăng 
	QCVN 16: 2013/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 

	8
	Thang máy thủy lực  
	QCVN 18:2013/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Trung tâm kiểm định Công nghiệp 2

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 

	9
	Pa lăng điện  
	QCVN 13:2013/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	10
	Xe nâng hàng dùng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000 kg trở lên
	QCVN 25: 2015/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	11
	Sàn nâng dùng để nâng người  QCVN 20:2015/BLĐTBXH
	QCVN 20:2015/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	12
	Hệ thống cáp treo chở người 
	QCVN 19:2014/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty CP kiểm định kĩ thuật an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	13
	Găng tay cách điện 
	QCVN 24:2014/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	
	
	
	Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao độn

	14
	Ủng cách điện 
	QCVN 15: 2013/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontro

	
	
	
	Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	
	
	
	Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

	15
	Mũ an toàn công nghiệp  
	QCVN 06:2012/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	
	
	
	Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

	16
	Những thiết bị bảo vệ đường hô hấp – Bộ lọc bụi 
	QCVN 08: 2012/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

	
	
	
	Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	
	
	
	Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

	17
	Cách điện chứa bọt và sào cách điện 
	QCVN 14: 2013/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

	
	
	
	Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	
	
	
	Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

	18
	Sàn thao tác treo 
	QCVN 12:2013/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Công ty cổ phần kiểm định quốc gia

	
	
	
	Công ty Cổ Phần Giám định Kiểm định và Dịch vụ Kỹ thuật TICC

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol.

	
	
	
	Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

	19
	Dụng cụ điện cầm tay chuyển động bằng động cơ  
	QCVN 09: 2012/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế

	
	
	
	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

	
	
	
	Công ty Cổ phần chứng nhận và kiểm định Vinacontrol

	
	
	
	Trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1

	
	
	
	Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng Vietnamcontrol. 

	
	
	
	Trung tâm An toàn lao động, Viện khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

	20
	Máy hàn điện 
	QCVN 03:2011/BLĐTBXH
	Công ty cổ phần chứng nhận Quốc tế
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